
  Tình trạng: mới loại nhiên liệu: Diesel                            Xe mô hình:EQ5252JSQZM
  Max tốc độ: 90 km/h hiệu tên: Dongfeng                  Xếp hạng năng lực nâng: 12t
  Lái xe các loại: 4 X 2                          Max tốc độ: 80 km/h                        Max. làm việc bán kính: 14.142
m

                                



Kích thước Đơn vị QY70K-I



Chiều dài tổng thể mm 13930
Chiều rộng tổng thể mm 2800
Chiều cao tổng thể mm 3575

Trọng lượng

Tổng trọng lượng trong du lịch kg 43000 (mà không trái
cân phó 1t)

Tải trọng trục trước kg 17000
Rear axle load kg 26000

Sức mạnh
Mô hình động cơ  WD615.338 (trong nước III)

Động cơ xếp hạng sức mạnh kW/(r/min)  276/2200
Động cơ xếp hạng mô-men xoắn N.m/(r/min) 1500/1400 

Thực hiện chính
Max. Xếp hạng tổng công suất nâng t 70
Bán kính làm việc tối thiểu xếp hạng iwa 3000

Chuyển bán kính turntable đuôi iwa 3.55
Max. Mô-men xoắn nâng kN.m 2303
Cơ sở phát triển vượt bậc iwa 11.6

Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng iwa 44,5
Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng + jib iwa 59,5

Dọc outrigger span iwa 6.1
Bên outrigger span iwa 7.3

Tốc độ làm việc
Bùng nổ luffing thời gian s 60

Thời gian đầy đủ mở rộng phát triển
vượt bậc s  ≤150

Max. swing tốc độ r/min  ≥2.0
Max. tốc độ của chính tời (một dây)

(không có tải) m/phút  ≥130

Max. tốc độ của aux. tời (một dây)
(không có tải) m/phút ≥108

Giới thiệu tóm tắt:
   Miou nằm ở Shiyan, Hubei province, China.Our công ty chuyên R & D, sản xuất và kinh doanh các loại xe
chuyên dụng. Chúng tôi có mục đích đặc biệt xe cơ sở công ty sản xuất của Trung Quốc Dongfeng Motor
nhóm và cũng là các nước ngoài vùng của Dongfeng Zhengmeng đặc biệt mục đích xe Co., Ltd.
 
Công ty Hiển thị:



Nhà máy sản xuất màn hình hiển thị:



Đóng gói chi tiết:
   khỏa thân, che phủ bằng sáp, loại nhỏ có thể được đưa vào 20' GP hoặc 40' GP, loại lớn có thể được thực
hiện bởi con tàu ro-ro carriersor số lượng lớn hoặc theo yêu cầu của bạn
 
Chi tiết giao hàng: 15 ngày



 Chúng tôi cung cấp cho bạn chân thành dịch vụ, nếu bạn có quan tâm, hãy liên hệ
với chúng tôi bây giờ!

NHẬN XÉT: 
    Các thông tin trên là chỉ để tham khảo của bạn. Chúng tôi có thể sản xuất các xe tải theo yêu cầu của
bạn và chúng tôi có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn. 
    Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác hoặc cần bất kỳ thông tin nào khác, xin vui lòng liên hệ với tôi. Nó sẽ là
niềm vui lớn của tôi trên dịch vụ của bạn. Vui lòng kiểm tra thông tin liên lạc của tôi như sau:

Thông tin liên hệ:


